
6 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Câu 1: Triết học là gì?

a. Là tri thức về giới tự nhiên.

b. Là tri thức về tự nhiên và xã hội

c. Là tri thức lý luận của con người về thế giới.

d. Là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về tự nhiên, xã hội và tư duy và về vị trí của con người trong thế giới.

Câu 2: Triết học ra đời trong điều kiện xã hội nào?

a. Sản xuất xã hội phát triển.

b. Có sự xuất hiện của lao động trí óc.

c. Xã hội phân chia thành giai cấp.

d. Có tư duy phát triển cao.

Câu 3: Triết học Mác ra đời vào thời gian nào?

a. Những năm 20 của thế kỷ XIX.

b. Những năm 30 của thế kỷ XIX.

c. Những năm 40 của thế kỷ XIX.

d. Những năm 50 của thế kỷ XIX.

Câu 4: Triết học Mác – Lê nin do những ai sáng lập và phát triển?

a. Các Mác

b. Các Mác và Ph.Ăng ghen

c. Các Mác và V.I.Lê nin.

d. Các Mác, Ph.Ăng ghen và V.I.Lê nin.

Câu 5: Trường phái triết học nào khẳng định: Vận động bao gồm mọi sự biến đổi nói chung, là phương thức tồn tại của vật chất?

a. Chủ nghĩa duy vật siêu hình.

b. Chủ nghĩa duy vật biện chứng.

c. Chủ nghĩa duy vật cổ đại.

d. Chủ nghĩa duy vật Pháp.

Câu 6: Theo quan điểm duy vật biện chứng, luận điểm nào sau đây là sai?

a. Chân lý có tính khách quan.

b. Chân lý có tính tương đối.

c. Chân lý có tính trừu tượng.

d. Chân lý có tính cụ thể.

Câu 7: Xét đến cùng, vai trò của cách mạng xã hội là:

a. Lật đổ chính quyền của giai cấp thống trị.

b. Giải phóng lực lượng sản xuất.

c. Đưa giai cấp tiến bộ lên địa vị thống trị.

d. Phá bỏ xã hội cũ, lạc hậu.

Câu 8: Những tính chất nào dưới đây biểu hiện tính độc lập tương đối của ý thức xã hội:

a. Tính lạc hậu

b. Tính lệ thuộc

c. Tính vượt trước.

d. Ý a và c.

Câu 9: Nhu cầu nào sau đây là nhu cầu tất yếu khách quan của con người?

a. Nhu cầu ăn, mặc, ở.

b. Nhu cầu tình cảm.

c. Nhu cầu tái sản xuất xã hội.

d. Cả a, b và c.

Câu 10: Đâu là yếu tố cơ bản, quyết định của tồn tại xã hội?

a. Dân cư

b. Hoàn cảnh địa lý – điều kiện tự nhiên.

c. Phương thức sản xuất.

d. Cả 3 ý a, b, c.

Câu 11: Bản chất của chế độ sở hữu XHCN là?

a. Thừa nhận chiếm hữu tư nhân.

b. Sở hữu hỗn hợp

c. Đa hình thức sở hữu

d. Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu

Câu 12: Đặc điểm cơ bản của các quy luật  kinh tế là:

a. Mang tính khách quan

b. Mang tính chủ quan

c. Phát huy tác dụng thông qua hoạt động kinh tế của con người

d. Ý a và c

Câu 13. Khi bắt đầu nghiên cứu phương thức sản xuất TBCN, ………….. xuất phát từ:

a. Sản xuất của cải vật chất

b. Sản xuất giá trị thặng dư

c. Lưu thông hàng hóa

d. Sản xuất giản đơn và hàng hóa

Câu 14. Hoạt động nào sau đây được coi là cơ bản nhất và là cơ sở của đời sống xã hội?

a. Hoạt động khoa học

b. Hoạt động chính trị

c. Hoạt động giải trí

d. Hoạt động sản xuất của cải vật chất

Câu 15: Quá trình sản xuất là sự kết hợp của các yếu tố:
a. Sức lao động với công cụ lao động

b. Lao động với tư liệu lao động

c. Sức lao động với đối tượng lao động và công cụ lao động

d. Lao động với đối tượng và tư liệu lao động

Câu 16: Trong quan hệ sản xuất, mặt nào giữ vai trò quyết định?

a. Quan hệ sở hữu

b. Quan hệ tổ chức và quản lý

c. Quan hệ phân phối

d. Cả 3 đều quyết định

Câu 17: Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất quan hệ với nhau như thế nào?

a. Lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất

b. Quan hệ sản xuất tác động trở lại với lực lượng sản xuất

c. Tác động qua lại biện chứng với nhau

d. Cả a, b và c

Câu 18: Tìm trình tự đúng các khâu của quá trình tái sản xuất?

a. Sản xuất – Trao đổi – Phân phối – Tiêu dùng

b. Sản xuất – Phân phối –Trao đổi – Tiêu dùng

c. Phân phối – Tiêu dùng – Sản xuất – Trao đổi

d. Trao đổi – Sản xuất – Phân phối – Tiêu dùng

Câu 19: Nội dung của tái sản xuất xã hội bao gồm:

a. Tái sản xuất của cải, vật chất và quan hệ sản xuất

b. Tái sản xuất sức lao động và tư liệu sản xuất

c. Tái sản xuất tư liệu tiêu dùng và môi trường sinh thái

d. Tái sản xuất sức lao động, của cải vật chất, quan hệ sản xuất và môi trường sinh thái.

Câu 20: Hàng hóa là:

a. Sản phẩm của lao động để thỏa mãn nhu cầu của con người

b. Sản phẩm của lao động có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua mua bán, trao đổi

c. Sản phẩm ở trên thị trường

d. Sản phẩm được sản xuất ra để đem bán

Câu 21: Giá trị của hàng hóa được quyết định bởi:

a. Sự khan hiếm của hàng hóa

b. Sự hao phí sức lao động của con người

c. Lao động trừu tượng của người sản xuất kết tinh trong hàng hóa

d. Công dụng của hàng hóa.

Câu 22: Giá cả của hàng hóa là:

a. Giá trị của hàng hóa

b. Quan hệ về lượng giữa hàng và tiền

c. Tổng chi phí sản xuất và lợi nhuận

d. Biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa

Câu 23: Chủ nghĩa tư bản ra đời khi:

a. Sản xuất hàng hóa đã phát triền cao

b. Phân công lao động đã phát triển cao

c. Trong xã hội xuất hiện giai cấp bóc lột và bị bóc lột

d. Tư liệu sản xuất tập trung vào một số ít người, còn đa số bị tước mất hết tư liệu sản xuất.

Câu 24: Tiền tệ là:

a. Thước đo giá trị của hàng hóa

b. Phương tiện để lưu thông hàng hóa và để thanh toán

c. Là hàng hóa đặc biệt đóng vai trò là vật ngang giá chung

d. Là vàng, bạc

Câu 25: Sức lao động trở thành hàng hóa một cách phổ biến từ khi nào?

a. Từ khi có sản xuất hàng hóa

b. Từ xã hội chiếm hữu nô lệ

c. Từ khi có kinh tế thị trường

d. Từ khi có chủ nghĩa tư bản

Câu 26: Tiền tệ biến thành tư bản khi nào?

a. Có lượng tiền đủ lớn

b. Dùng tiền đầu tư vào sản xuất kinh doanh

c. Sức lao động trở thành hàng hóa

d. Dùng tiền để buôn bán

Câu 27: Phạm trù nào được coi là cơ bản nhất, là xuất phát điểm của CNXH khoa học?

a. Giai cấp công nhân

b. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

c. Chuyên chính vô sản

d. Xã hội chủ nghĩa

Câu 28: Ai là người đầu tiên đưa CNXH Khoa học thành thực tiễn sinh động?

a. Các Mác

b. Ph. Ăng ghen

c. V.I.Lênin

d. Hồ Chí Minh

Câu 29: Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới được thành lập ở đâu?

a. Công xã Paris

b. Nga

c. Ba Lan

d. Trung Quốc

Câu 30: Định nghĩa về giai cấp được Lê nin nêu lần đầu trong tác phẩm nào?

a. Làm gì?

b. Một bước tiến, hai bước lùi

c. Sáng kiến vĩ đại

d. Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền Xô Viết

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (30 câu)
1. Theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức có vai trò như thế nào?

a. Là định hướng lý tưởng của người Cách mạng

b. Là cơ sở tư tưởng của người Cách mạng

c. Là nền tảng lý luận của người Cách mạng

d. Là cái gốc, là nền tảng của người Cách mạng
2. Chọn cụm từ thích hợp điền vào câu nói của Bác Hồ: “Tuy năng lực và công việc của mỗi người khác nhau, người làm việc to, người làm việc nhỏ; nhưng ai giữ được….đều là cao thượng”. 

a. Đạo đức

b. Liêm khiết

c. Tinh thần chí công vô tư

d. Lòng trung thành 

3. Câu nói nào sau đây là của Bác Hồ?

a. Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một

b. Miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam

c. Đồng bào Nam bộ là dân của nước Việt Nam

d. Tất cả đều đúng

4. “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.” Câu nói nổi tiếng này trong văn kiện nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

a. Tuyên ngôn độc lập

b. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

c. Lời kêu gọi “Không có gì quý hơn độc lập tự do”

d. Di chúc
5. Bác Hồ dạy ở trường Dục Thanh (Phan Thiết) trong thời gian nào?

a. 1910 – 1911 

b. 1909 – 1910

c. 1909 – 1911

d. 1908 – 1910 

6. Trong Tư tưởng Hồ Chí Minh, việc đầu tiên phải làm để giải phóng con người là:
a. Giải phóng tầng lớp trí thức

b. Giải phóng giai cấp công nhân

c. Giải phóng quần chúng lao động

d. Giải phóng giai cấp nông dân

7. Theo Hồ Chí Minh, ai “là người đầu tiên đặt cơ sở cho một thời đại mới, thật sự Cách mạng trong các nước thuộc địa”?
a. K.Marx

b. V.I.Lênin

c. Ph.Anghen

d. Stalin 

8. Hồ Chí Minh được UNESCO ra Nghị quyết công nhận là anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và danh nhân văn hóa thế giới vào năm nào?

a. 1969

b. 1975

c. 1987

d. 1990

9. Bác Hồ khi còn nhỏ, theo học lớp chữ Hán đầu tiên vào năm 1898. Người thầy dạy Bác khi ấy là ai?

a. Cụ Vương Thúc Quý

b. Cụ Nguyễn Sinh Sắc

c. Cụ Nguyễn Phan Quỳnh

d. Cụ Trần Thân
10. “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước” là câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trường hợp nào?

a. Người nói với Đại hội Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam lần thứ III (1961)

b. Người nói với Đại đoàn quân tiên phong đang chuẩn bị về tiếp quản Thủ đô Hà Nội (9/1954)

c. Người nói với các đại biểu dự Hội nghị trung - cao cấp trong quân đội (11/1956)

d. Người nói khi về thăm đền Hùng và dự lễ giỗ tổ Hùng Vương (3/1962)
b. Người nói với Đại đoàn quân tiên phong đang chuẩn bị về tiếp quản Thủ đô Hà Nội (9/1954)

11. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên tốt phải có 5 điều. 5 điều đó là gì?

a. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

b. Lập trường, phẩm chất, năng lực, tác phong, quan hệ quần chúng.

c. Nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm.

d. Trung với nước, hiếu với dân, hoàn thành nhiệm vụ, vượt khó, có tinh thần quốc tế vô sản.

12. “Đạo đức Cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết đoạn văn trên trong bài viết nào? Vào năm nào?

a. Bài “Đạo đức Cách mạng” viết năm 1958

b. Bài “Đạo đức Cách mạng” viết năm 1947

c. Bài “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, năm 1969

d. Bài “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, năm 1968

13. Trước khi về yên nghỉ tại Lăng, thi hài của Bác Hồ đã được gìn giữ tại những địa điểm mang ký hiệu nào?

a. K2

b. 75A

c. K84

d. Tất cả các địa điểm nêu trong đáp án.

14. Cho biết câu thơ sau: “Nay ở trong thơ nên có thép/ Nhà thơ cũng phải biết xung phong” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong bài thơ nào?

a. Ngắm trăng

b. Cảm tưởng đọc Thiên gia thi

c. Không ngủ được

d. Canh khuya

15. Chọn cụm từ thích hợp điền vào câu nói của Bác Hồ: “Tuy năng lực và công việc của mỗi người khác nhau, người làm việc to, người làm việc nhỏ; nhưng ai giữ được….đều là cao thượng”. 

a. Đạo đức

b. Liêm khiết

c. Tinh thần chí công vô tư

d. Lòng trung thành 

16. Câu nói nào sau đây là của Bác Hồ?

a. Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một

b. Miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam

c. Đồng bào Nam bộ là dân của nước Việt Nam

d. Tất cả đều đúng

17. “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.” Câu nói nổi tiếng này trong văn kiện nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

a. Tuyên ngôn độc lập

b. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

c. Lời kêu gọi “Không có gì quý hơn độc lập tự do”

d. Di chúc
18. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ nguyên tắc nào là quy luật của xây dựng Đảng?

a. Tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách

b. Tự phê bình và phê bình

c. Kỷ luật nghiêm minh, tự giác

d. Đoàn kết thống nhất trong Đảng

19. Những tác phẩm nào Bác Hồ đã viết trong năm 1922 ?
a. Lời than vãn của bà Trưng Trắc

b. Con người biết mùi hun khói

c. Vở kịch Con rồng tre

d. Tất cả đều đúng

20. Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc cho các lớp đào tạo cán bộ tại Quảng Châu được Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp lại và xuất bản thành tác phẩm gì?

a. Bản án chế độ thực dân Pháp

b. Con Rồng tre

c. V.I.Lênin và Phương Đông

d. Đường Kách mệnh.

21. Năm 1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc) Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập tổ chức cách mạng của thanh niên Việt Nam. Đó là tổ chức nào? 

a. Mặt trận Việt Minh

b. Đoàn thanh niên phản đế

c. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

d. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam
22. Hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2010), tháng 4/2009, quân dân Huyện đảo Trường Sa đã khởi công xây dựng một công trình có ý nghĩa to lớn, thể hiện tình cảm của quân dân Trường Sa đối với Bác Hồ, khánh thành vào dịp 19/5/2010. Đó là công trình nào?

a. Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

b. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

c. Đường Hồ Chí Minh trên đảo

d. Tất cả đều đúng
23. Thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Vécxay Bản yêu sách của nhân dân Việt Nam gồm mấy điểm?

a. 6 điểm

b. 7 điểm

c. 8 điểm

d. 9 điểm
24. Trong Thư gửi các cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên nhân dịp bắt đầu năm học mới (16/10/1968) cũng là bức thư cuối cùng Người gửi ngành giáo dục, Bác đã ân cần “nhắc các cô, các chú và các cháu mấy điều”. Đó là những điều nào sau đầy?

a. dù khó khǎn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt
b. phải phấn đấu nâng cao chất lượng vǎn hoá và chuyên môn
c. tổ chức và quản lý đời sống vật chất và tinh thần ở các trường học ngày một tốt hơn

d. Tất cả đều đúng

25. Ngày 07/9/1945, chỉ 5 ngày sau tuyên bố thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bác Hồ đã ký Sắc lệnh thành lập một cơ quan có nhiệm vụ biên soạn tài liệu, huấn luyện cán bộ, tổ chức các lớp học nhằm thanh toán nạn mù chữ. Đó là cơ quan nào?

a. Bình dân học vụ

b. Bộ Giáo dục

c. Nha Bình dân học vụ

d. Vụ bổ túc văn hóa

26. Chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014 là:

a. Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

b. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.

c. Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

d. Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, quan liêu.
27. Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà khoá I đã phong tặng cho Bác Hồ danh hiệu gì?

a. Người công dân thứ I

b. Lãnh tụ vĩ đại

c. Người công dân vĩ đại

d. Huân chương Sao Vàng

28. Trong Tư tưởng Hồ Chí Minh, việc đầu tiên phải làm để giải phóng con người là:

a. Giải phóng tầng lớp trí thức

b. Giải phóng giai cấp công nhân

c. Giải phóng quần chúng lao động

d. Giải phóng giai cấp nông dân

29. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên tốt phải có 5 điều. 5 điều đó là gì?

a. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

b. Lập trường, phẩm chất, năng lực, tác phong, quan hệ quần chúng.

c. Nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm.

d. Trung với nước, hiếu với dân, hoàn thành nhiệm vụ, vượt khó, có tinh thần quốc tế vô sản.

30. “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.” Câu nói nổi tiếng này trong văn kiện nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

a. Tuyên ngôn độc lập

b. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

c. Lời kêu gọi “Không có gì quý hơn độc lập tự do”

d. Di chúc
LỊCH SỬ ĐẢNG (30 câu)
1. Chủ trương “thực hiện nhất quán, lâu dài chính sách kinh tế nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa” được Đảng ta chính thức đưa ra tại Đại hội Đảng lần thứ mấy?

a. Đại hội V

b. Đại hội VI

c. Đại hội VII
d.  Đại hội VIII

2. Trong chiến dịch nào của quân – dân ta, anh Bế Văn Đàn đã lấy thân mình làm giá súng?
a. Chiến dịch Việt Bắc – Thu Đông

b. Chiến dịch Biên giới

c. Chiến dịch Tây Bắc

d. Chiến dịch Điện Biên Phủ

3.  “Lấy thân mình lấp lổ châu mai” là hành động anh hùng của:

a. Cù Chính Lan

b. Tô Vĩnh Diện

c. Phan Đình Giót

d. Nguyễn Viết Xuân

4. Nghị quyết số 23 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 – khóa X khẳng định: “……. là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...”.

a. giai cấp công nhân

b. giai cấp nông dân

c. đội ngũ trí thức

d. Tất cả a, b, c đều đúng

5. “Đường quyết thắng – con đường do lực lượng thanh niên xung phong và bộ đội công binh mở nhằm “chọc thủng Trường Sơn”, tăng cường sức mạnh từ hậu phương lớn cho miền Nam đánh Mỹ, còn có tên là:

a. Đường 20

b. Đường Thống nhất

c. Đường Hồ Chí Minh

d. Đường Bắc Nam

6. Tổ chức UNESCO thuộc Liên Hiệp Quốc đã công nhận Bác Hồ là danh 

nhân văn hóa thế giới vào năm nào? 

a. Năm 1990 

b. Năm 1991 

c. Năm 1992 

d. Năm 1993 

7. Quốc Hội khóa mấy đã quyết định đổi tên nước ta thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

a. Khóa VI

b. Khóa VII

c. Khóa VIII

d. Khóa IX

8. Trước khi được bầu vào Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản khóa VII, ông là người chủ trì công việc của Đảng Cộng sản Đông Dương. Ông có công lao to lớn trong quá trình chắp nối để phục vụ tổ chức Đảng sau cao trào Cách mạng 1930 – 1931. Ông là ai?

a. Lê Hồng Phong

b. Nguyễn Văn Cừ

c. Hà Huy Tập

d. Trần Phú

9. Hội nghị nào của Ban Chấp hành Trung ương Đảng có ý nghĩa mở đầu cho sự tìm tòi đường lối đổi mới?

a. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ lần thứ chín, khóa V (tháng 12/1985)

b. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ lần thứ sáu, khóa IV (tháng 8/1979)

c. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ lần thứ sáu, khóa V (tháng 7/1984)
d. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ lần thứ thứ chín, khóa IV (tháng 12/1980)
10. Sự khác biệt cơ bản về chủ trương trong cao trào Cách mạng 1936 – 1939 so với cao trào Cách mạng 1930 – 1931 là gì?

a. Không đặt mục tiêu giành chính quyền

b. Chĩa mũi nhọn đấu tranh hoàn toàn vào phát xít Nhật

c. Chĩa mũi nhọn đấu tranh vào phát xít Nhật và bọn phản động thuộc địa Pháp

d. Tạm gác khẩu hiệu Cách mạng ruộng đất để tập trung vào mục tiêu giải phóng dân tộc.

11. Đâu là điểm khác nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và Luận cương chính trị tháng 10/1930?

a. Phương pháp Cách mạng  

b. Vai trò lãnh đạo Cách mạng 


c. Phương hướng chiến lược Cách mạng

d. Chủ trương tập hợp lực lượng Cách mạng

12. Qua các thời kỳ kháng chiến kiến quốc, tính đến nay Nhà nước ta đã xây dựng, ban hành những Hiến pháp nào?

a. Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 , 1992 và 2013.

b. Hiến pháp năm 1945, 1965, 1976 và 1992

c. Hiến pháp năm 1946, 1951, 1986 và 1992

d. Hiến pháp năm 1946 và 1992.

13. Sau Cách mạng tháng 8/1945, nguy cơ lớn nhất đối với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vừa mới ra đời là gì?

a. Nạn mù chữ, thất nghiệp

b. Nạn đói và các tệ nạn xã hội

c. Hậu quả nặng nề trên tất cả các mặt do chế độ thực dân để lại.

d. Nạn xâm lược của bọn đế quốc và phản động thế giới.

14. Chiến dịch Điện Biên Phủ của quân dân ta được tiến hành mấy đợt?

a. 2 đợt

b. 3 đợt

c. 4 đợt

d. Không phân chia thành các đợt cụ thể

15. Đồng chí nào sau đây được tuyên dương Anh hùng vì những thành tích trong Chiến dịch Điện Biên Phủ?

a. Trần Can

b. Nguyễn Viết Xuân

c. Lê Mã Lương

d. Cù Chính Lan

16. Trưởng phái đoàn Chính phủ ta tham dự Hội nghị Genève về lập lại hòa bình cho Đông Dương là:

a. Hồ Chí Minh

b. Phạm Văn Đồng

c. Xuân Thủy

d. Nguyễn Thị Bình

17. Ngày 3-2-2004, Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 6 đã thông qua Nghị quyết số 38/2004/QH11 về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh - đường Trường Sơn công nghiệp hóa. Con đường được xác định đi qua bao nhiêu tỉnh thành và chiều dài toàn tuyến bao nhiêu km?

a. 20 tỉnh thành, 3515 km

b. 30 tỉnh thành, 3167 km

c. 25 tỉnh thành, 3167 km

d. 30 tỉnh thành, 2667 km

18. Quân dân miền Nam đã khẳng định có khả năng đánh bại hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ - ngụy với chiến thắng nào?

a. Vạn Tường

b. Pleime

c. Đồng Xoài

d. Ấp Bắc

19. Ngày 15/10/1964 đã đi vào lịch sử đấu tranh của nhân dân miền Nam với sự kiện nào?

a. Chính quyền Ngô Đình Diệm bị lật đổ

b. Cuộc biểu tình lớn của 70 vạn quần chúnh Sài Gòn làm rung chuyển chế độ ngụy quyền

c. Người công nhân thợ điện Nguyễn Văn Trỗi hy sinh

d. Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu

20. Khi bị địch bắt ngày 30/7/1940, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đang giữ chức vụ gì?

a. Bí thư Xứ ủy Nam kỳ

b. Bí thư Thành ủy Sài Gòn – Chợ Lớn

c. Bí thư Tỉnh ủy Gia Định

d. Bí thư Trung ương Cục miền Nam

21. Tháng 11/1961, tổ chức Đảng trực tiếp lãnh đạo cách mạng miền Nam được thành lập với tên gọi:

a. Xứ ủy Nam Bộ

b. Xứ ủy Nam kỳ

c. Trung ương Cục miền Nam

d. Đảng Nhân dân Cách mạng miền Nam Việt Nam

22.  Năm 2008, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành một nghị quyết quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với thanh niên và công tác thanh niên. Tên đầy đủ của Nghị quyết là:

a. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

b. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

c. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thanh niên giai đoạn 2007- 2012.

d. Nâng cao sự lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động và tổ chức của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. 

23. Văn kiện Đại hội nào của Đảng chỉ rõ: “Khẳng định lấy chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng là sự tổng kết sâu sắc thực tiễn cách mạng và là bước phát triển quan trọng trong nhận thức và tư duy lý luận của Đảng ta”?
a. Văn kiện Đại hội VII của Đảng

b. Văn kiện Đại hội VIII của Đảng

c. Văn kiện Đại hội IX của Đảng
d. Văn kiện Đại hội X của Đảng

24. Chiếc xe tăng mang số hiệu 843 của Lữ đoàn 203 đã húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975 thuộc đơn vị nào trong số 05 binh đoàn từ 05 hướng tiến vào giải phóng Sài Gòn?

a. Binh đoàn Quyết thắng (Quân đoàn 1)

b. Binh đoàn Hương Giang (Quân đoàn 2)

c. Binh đoàn Tây Nguyên (Quân đoàn 3)

d. Binh đoàn Cửu Long (Quân đoàn 4)

25. Ông được các sĩ phu Nam Bộ tôn là "Thái sơn Bắc đẩu", là "Gia Định xử sĩ". Lúc mất ông được triều đình nhà Nguyễn tặng danh hiệu "Gia Ðịnh xử sĩ Sùng Đức Võ tiên sinh" để khắc vào bia mộ. Ông là ai?

a. Trương Vĩnh Ký

b. Võ Trường Toản

c. Trịnh Hoài Đức

d. Lê Quang Định

26. Đồng chí lãnh đạo cao nhất nào của Đảng và Nhà nước đã dự và đọc diễn văn tại Lễ mừng chiến thắng 30/4/1975 được tổ chức vào ngày 15/5/1975 ở Sài Gòn? 
a. Đ/c Lê Duẩn

b. Đ/c Võ Nguyên Giáp

c. Đ/c Phạm Văn Đồng

d. Đ/c Tôn Đức Thắng

27. Ngày 08/4/1975, trước khi nổ ra Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, một sự kiện nào có ý nghĩa quan trọng đã diễn ra, góp phần uy hiếp tinh thần của chế độ ngụy quyền?

a. Quân ta đập tan tuyến phòng thủ Phan Rang

b. Quân ta đập tan tuyến phòng thủ Xuân Lộc

c. Phi công Nguyễn Thành Trung ném bom Dinh Độc Lập

d. Quân ta ném bom sân bay Tân Sơn Nhất

28. Một sự kiện mang ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa sâu sắc, phát huy tác dụng to lớn trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra vào ngày 8-10-1960. Đó là sự kiện gì?

a. Lễ kết nghĩa Hà Nội – Huế - Sài Gòn.

b. Cuộc đồng khởi của đồng bào tỉnh Bến Tre.

c. Thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam.

d. Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần III Đảng Lao động Việt Nam. 

29. Quốc kỳ nước ta (nền đỏ sao vàng năm cánh) và Quốc ca (bài Tiến Quân ca) được quyết định tại:

a. Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ tháng 4/1945

b. Hội nghị toàn quốc của Đảng tháng 8/1945

c. Đại hội Quốc dân tại Tân Trào tháng 8/1945

d. Chỉ thị ngày 16/4/1945 của Tổng bộ Việt Minh.

30. Ngay sau Cách Mạng Tháng Tám 1945, Việt Nam đã xin gia nhập tổ chức quốc tế nào mà phải đến tháng 9/1977 mới chính thức là thành viên ?

a. Liên Hiệp Quốc

b. IMF

c. ADB

d. WB

DANH NHÂN, ANH HÙNG VÀ CÁC CÂU NÓI NỔI TIẾNG (14 câu)

1. Ai là tác giả của câu nói nổi tiếng: “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác…”.

a. Trần Phú

b. Nguyễn An Ninh

c. Lê Duẩn

d. Lý Tự Trọng

2. “Từ thuở mang gươm đi mở cõi

     Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long”

Tác giả của hai câu thơ trên là:

a. Chế Lan Viên.
b. Huỳnh Văn Nghệ.

c. Tố Hữu.

d. Sóng Hồng.

3. ”Vì chủ nghĩa xã hội, vì lý tưởng cộng sản, thanh niên anh dũng tiến lên”. Khẩu hiệu hành động đó do ai nêu ra? Trong dịp nào?
a. Bác Hồ nói chuyện với Đoàn nhân dịp 26/3/1966



b. Đ/c Lê Duẩn nói chuyện với Đoàn nhân dịp 26/3/1965

c. Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn với toàn thể đoàn viên thanh niên nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Đoàn

d. Phát biểu của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại lễ kỷ niệm lần thứ 35 ngày thành lập Đoàn (26/3/1966).

4. Ai là tác giả của câu nói "Chủ nghĩa xã hội hay là chết": 
a. Cac Mac

b. V.I.Lenin

c. Hồ Chí Minh

d. Hugo Chavez
5. Ai là tác giả của “Đại thành toán pháp”- tác phẩm giáo khoa về toán học được biên soạn dưới thời Hậu Lê ?

a. Lê Quý Đôn

b. Lương Thế Vinh

c. Vũ Công Duệ
d. Nguyễn Bỉnh Khiêm
6. Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên – Mông lần thứ hai, Trần Hưng Đạo đã thể hiện quyết tâm chống giặc cứu nước qua câu nói:

a. “Bao giờ hết cỏ nước Nam thì hết người Nam đánh giặc”

b. “Xin bệ hạ hãy chém đầu thần trước rồi hãy hàng”

c. “Lần này không phá xong giặc Nguyên thề không về bến sông này nữa”

d.  “Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”

7. Ông được mọi người biết đến với khá nhiều công trình toán học nổi tiếng, là một tấm gương vượt qua những thử thách nghiệt ngã của cuộc sống. Ông có một câu nói nổi tiếng “Con người là một cây sậy nhưng là một cây sậy biết suy nghĩ”. Ông là ai?

a. Euclid 


b. Lobasepxki


c. Pascal 

d. Galois


8. “Thành phố soi thấy tương lai rất sáng của mình trên vầng trán các em”. Câu nói trên của ai?

a. Đồng chí Võ Văn Kiệt

b. Đồng chí Nguyễn Văn Linh

c. Đồng chí Lê Duẩn

d. Đồng chí Phạm Chánh Trực

9. “Ta thà là quỷ nước Nam, còn hơn làm vương đất Bắc”. Câu nói trên của ai?

a. Trần Bình Trọng

b. Yết Kiêu

c. Dã Tượng

d. Trần Quốc Tuấn

10. Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên – Mông lần thứ hai, Trần Hưng Đạo đã thể hiện quyết tâm chống giặc cứu nước qua câu nói:

a. “Lần này không phá xong giặc Nguyên thề không về bến sông này nữa”.

b. “Xin bệ hạ hãy chém đầu thần trước rồi hãy hàng”.

c. “Bao giờ hết cỏ nước Nam thì hết người Nam đánh giặc”.

d. “Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”.

11. “Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Đoạn trích trên thể hiện trong văn bản nào của Hồ Chủ tịch?

a. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

b. Tuyên ngôn độc lập

c. Lời kêu gọi quốc dân

d. Lời kêu gọi trước tình hình Mỹ lao thang chiến tranh tại miền Bắc

12. Ai là tác giả của câu nói nổi tiếng: “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác”.

a. Lý Tự Trọng

b. Nguyễn An Ninh

c. Lê Duẩn

d. Trần Phú

13. Đoàn thanh niên cần phải làm đầu tàu, gương mẫu trong phong trào thi đua yêu nước, phải thực hiện khẩu hiệu: "Đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên làm". Đó là huấn thị của Bác Hồ tại: 

a. Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam lần III.

b.  Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 10 - khóa II. 

c. Đại hội Đảng toàn quốc lần II. 

d. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn năm 1963

14.  “Còn cái lai quần cũng đánh” là câu nói nổi tiếng của ai?

a. Chị Nguyễn Thị Út

b. Chị Nguyễn Thị Minh Khai

c. Chị Lê Thị Hồng Gấm

d. Chị Võ Thị Thắng

15. “Thà hy sinh chứ không để thương binh bị thương lần thứ hai” là câu nói nổi tiếng của ai?

a. Anh Hồ Văn Mên

b. Chị Đặng Thùy Trâm

c. Chị Lê Thị Thiên

d. Chị Đoàn Thị Liên

ĐOÀN – HỘI (25 câu)
1. Tác giả của mẫu huy hiệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là:

a. Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận

b. Họa sĩ Nguyên Hạo

c. Họa sĩ Bửu Chỉ

d. Họa sĩ Trương Thìn

2. Hãy cho biết phong trào 3 trách nhiệm gồm những nội dung nào? 

a. Trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với gia đình 

b. Trách nhiệm với nhân dân, trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với bản thân 

c. Trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với nhân dân, trách nhiệm với cơ quan 

d. Trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với xã hội

3. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh Đoàn có chức năng hỗ trợ, chăm lo thanh niên công nhân là đơn vị nào? 

a. Trung Tâm Dịch vụ việc làm thanh niên thành phố

b. Quỹ hỗ trợ thanh niên công nhân

c. Trung Tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân và lao động trẻ

d. Đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố

4. Đại hội Đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ IX xác định, đến cuối nhiệm kỳ xây dựng bao nhiêu khu nhà trọ giá rẻ cho Thanh niên công nhân?

a. 5 khu

b. 10 khu

c. 11 khu

d. 15 khu

5. Ngày 22/7/2009, Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam  đã triển khai một chương trình tình nguyện mới nhằm phát động và kết nối “trái tim tình nguyện” trong đông đảo các tầng lớp thanh niên, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội. Đó là chương trình gì?

a. Chương trình “Khi Tổ quốc cần”

b. Chương trình “Sống đẹp, sống có ích vì cộng đồng”

c. Chương trình “Đường tới tri thức”

d. Chương trình “Tình nguyện vì cộng đồng”

6. Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ IX (2012 – 2017) phấn đấu tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên tăng bao nhiêu phần trăm/năm?

a. 4%/năm

b. 5%/năm

c. 7%/năm

d. 10%/năm

7. Một giải thưởng do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Dương trao tặng cho các cá nhân là thanh niên, học sinh, sinh viên học giỏi nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó là:

a. Giải thưởng Đoàn Thị Liên

b. Giải thưởng Hồ Văn Mên

c. Giải thưởng 26/3

d. Giải thưởng DTL

8. “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc điều hăng hái xung
phong, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng, vừa chuyên". Đoạn văn trên của Bác Hồ được trích trong: 

a. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

b. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

c. Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ 2 của Đảng

d. Án nghị quyết thanh niên vận động.

9. Đoàn thanh niên cần phải làm đầu tàu, gương mẫu trong phong trào thi đua yêu nước, phải thực hiện khẩu hiệu: "Đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên làm". Đó là huấn thị của Bác Hồ tại: 

a. Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam lần III.

b.  Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 10 - khóa II. 

c. Đại hội Đảng toàn quốc lần II. 

d. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn năm 1963

10. Năm 2014, chúng ta kỷ niệm bao nhiêu năm ngày sinh của anh Lý Tự Trọng – người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên?

a. 95 năm

b. 90 năm

c. 85 năm

d. 100 năm

11. Hiện nay, ai là Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương?

a. Nguyễn Phạm Duy Trang

b. Nguyễn Thị Kim Mai

c. Phạm Hồng Thắng

d. Võ Văn Minh

12. Hiện nay, ai là Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam?

a. Nguyễn Mạnh Dũng

b. Phạm Hồng Thắng

c. Nguyễn Phước Lộc

d. Nguyễn Đắc Vinh

13. Hình thức khen thưởng cao nhất mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng cho tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là?

a. Huân chương Sao Vàng

b. Huân chương Hồ Chí Minh

c. Danh hiệu Anh hùng Lao động

d. Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. 

14. Địa chỉ website của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là?

a. www.doanthanhnien.vn
b. www.twdoantncshcm.org.vn
c. www.twdoan.gov.vn
d. www.doanthanhnien.com.vn
15. Tên gọi một cuộc vận động mà Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phát động trong toàn Đoàn từ năm 2013:

a. Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác

b. Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới

c. Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới

d. Tuổi trẻ thực hiện theo 8 điểu nên làm và 8 điều không nên làm

16. Chính phủ chính thức chọn tháng 3 là Tháng Thanh niên từ năm nào?

a. 2004

b. 2003

c. 2002

d. 2005

17. Chủ đề năm của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Dương năm 2014 là gì?

a. Năm thanh niên tình nguyện

b. Năm thanh niên với nghề nghiệp và việc làm

c. Năm thanh niên tình nguyện và nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn

d. Vì thành phố mới văn minh – Vì Đoàn vững mạnh

18. Nghị quyết số 25 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” quy định ít nhất bao nhiêu phần trăm đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách trong độ tuổi thanh niên?

a. 70%

b. 60%

c. 75%

d. 50%

19. Nghị quyết số 25 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” quy định phấn đấu đạt tỷ lệ ít nhất bao nhiêu phần trăm đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên?

a. 70%

b. 60%

c. 75%

d. 50%

20. Địa chỉ Trang thông tin điện điện tử Tỉnh Đoàn Bình Dương?

a. www.tinhdoan.binhduong.gov.vn
b. www.tinhdoanbinhduong.gov.vn
c. www.tuoitrebinhduong.vn
d. www.tuoitrebinhduong.gov.vn
21. Luật Thanh niên đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua, có hiệu lực thi hành vào ngày tháng năm nào?
a. 01/07/2006

b. 29/11/2005

c. 29/11/2006

d. 01/07/2005

22. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ IX (2012 – 2017) đề ra chỉ tiêu trong nhiệm kì sẽ có bao nhiêu học sinh, sinh viên xuất sắc là đoàn viên ưu tú trong tỉnh được tuyển chọn, đào tạo cán bộ nguồn?

a. 100
b. 150
c. 200
d. 250
22. Trong phong trào đấu tranh đô thị của sinh viên – học sinh miền Nam, lực lượng sinh viên – học sinh thường tổ chức những đêm không ngủ để hội thảo, biểu diễn văn nghệ. Tên gọi của những đêm văn nghệ đó là?

a. Đêm hát cho đồng bào tôi nghe

b. Đêm cốt nhục

c. Đêm đốt lửa căm thù

d. Cả 3 đều đúng.

23. Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương được thành lập năm nào?

a. 2008

b. 2009

c. 2010

d. 2011
24. Năm 2014, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Dương long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ mấy, nhiệm kỳ bao nhiêu?

a. Lần thứ V – Nhiệm kỳ 2014 – 2019

b. Lần thứ VI – Nhiệm kỳ 2014 – 2019

c. Lần thứ VI – Nhiệm kỳ 2014 – 2020

d. Lần thứ VII – Nhiệm kỳ 2014 - 2019

25. Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ IX (2012 – 2017) đề ra chỉ tiêu trong nhiệm kì sẽ kết nạp bao nhiêu Đoàn viên mới?.


a. 85.000


b. 75.000


c. 80.000


d. 90.000

26. Chỉ thị số 01- CT/TWĐTN, ngày 17/5/2013 của Ban Chấp hànhTrung ương Đoàn "Về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn" quy định những việc cán bộ Đoàn “Nên làm” gồm:

a. Xung kích; Trách nhiệm; Gương mẫu; Trung thực; Sáng tạo; Thân thiện; Thường xuyên học tập; Tích cực rèn luyện kỹ năng.

b. Xung kích; Ham học; Gương mẫu; Trung thực; Sáng tạo; Thân thiện; Thường xuyên học tập; Tích cực rèn luyện kỹ năng.

c. Xung kích; Trách nhiệm; Gương mẫu; Trung thực; Sáng tạo; Thân thiện; Thường xuyên học tập; Tích cực rèn luyện bản thân.

d. Xung kích; Trách nhiệm; Gương mẫu; Trung thực; Sáng tạo; Thân thiện; Thường xuyên học tập; Tích cực lao động.
27. Chỉ thị số 01- CT/TWĐTN, ngày 17/5/2013 của Ban Chấp hànhTrung ương Đoàn "Về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn" quy định những việc cán bộ Đoàn “Không nên làm” gồm:

a. Phát ngôn không đúng; Làm việc hình thức, đối phó; Quan liêu, hành chính hóa; Thiếu khiêm tốn và không cầu thị; Không chấp hành kỷ luật; Thiếu tinh thần đoàn kết; Thiếu ý chí đấu tranh; Thiếu chuẩn mực đạo đức.
b. Phát ngôn không đúng; Làm việc hình thức, đối phó; Quan liêu, hành chính hóa; Thiếu khiêm tốn và không cầu thị; Không chấp hành kỷ luật; Thiếu tinh thần đoàn kết; Thiếu ý chí đấu tranh; Thiếu chuẩn mực trong lối sống.

c. Phát ngôn bừa bãi; Làm việc hình thức, đối phó; Quan liêu, hành chính hóa; Thiếu khiêm tốn và không cầu thị; Không chấp hành kỷ luật; Thiếu tinh thần đoàn kết; Thiếu ý chí đấu tranh; Thiếu chuẩn mực trong lối sống.

d. Phát ngôn không đúng; Làm việc hình thức, đối phó; Quan liêu, hành chính hóa; Thiếu khiêm tốn và không cầu thị; Không chấp hành kỷ luật; Thiếu tinh thần đoàn kết; Thiếu ý chí tích cực; Thiếu chuẩn mực trong lối sống.

28. Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ IX (2012 – 2017) đề ra chỉ tiêu trong nhiệm kì sẽ  tổ chức học và hoàn thành Chương trình phổ cập kiến thức tin học, chứng chỉ A, B theo Đề án “Phổ cập và nâng cao kiến thức tin học cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội và thanh niên” cho bao nhiêu đoàn viên, thanh niên:

a. 40.000

b.45.000

c. 35.000

d.30.000

CÂU HỎI VỀ BÌNH DƯƠNG (7 câu)

Câu 1: Trong các liệt sĩ sau, ai là người đã hy sinh ở Bình Dương?


a. Võ Thị Sáu      b. Trừ Văn Thố     c. Lê Văn Tám      d. a, b, c đều sai

Câu 2: Các con sông lớn nào sau đây chảy qua địa bàn tỉnh Bình Dương:


a. Sông Bé, Đồng Nai, Sài gòn, Thị Tính               b. Sông Bé, Sài Gòn, Vàm Cỏ Đông


c. Sông Bé, Đồng Nai, Thị Tính                                 d. a, b, c đều sai

Câu 3: Cụ Nguyễn Sinh Sắc – Thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí minh đã có 1 thời gian sống và hoạt động cách mạng ở Bình Dương. Cụ sống và hoạt động ở: 


a. Chùa Hội Khánh (1923 – 1926)


b. Chùa Phật Học ( 1920 – 1923)


c. Chùa Hội Khánh (1920 – 1923)


d. Chùa Phật Học (1923 – 1926)

Câu 4: Khu di tích lịch sử địa đạo Tam Giác Sắt – Tây Nam Bến Cát nằm trên các xã:


a. An Điền, An Tây, Phú An


b. An Tây, Trừ Văn Thố, Long Nguyên


c. An Tây, Phú An, Trừ Văn Thố


d. An Điền, Phú An, Long Nguyên

Câu 5: Cơ cấu kinh tế của tỉnh Bình Dương hiện nay là:


a. Nông nghiệp – Công nghiệp – Dịch vụ


b. Công nghiệp – Dịch vụ  - Nông nghiệp


c. Nông nghiệp – Dịch vụ - Công ngiệp 


d. Công nghiệp – Nông nghiệp – Dịch vụ

Câu 6: Tính đến ngày 1/4/2014; tỉnh Bình Dương có bao nhiêu huyện, thị xã, thành phố?

a. 3 huyện, 3 thị xã, 1 thành phố

b. 3 huyện, 4 thị xã, 1 thành phố

c. 4 huyện, 4 thị xã, 1 thành phố

d. 4 huyện, 4 thị xã, 2 thành phố

Chi đoàn: Trường Tiểu học Dầu Tiếng


Tên:








